	[bookmark: _GoBack]UBND HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TH QUANG MINH

Số: 15/BC-THQM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Quang Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023



BÁO CÁO 
QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2022 - 2023
	STT
	Các khoản
 đóng góp
	Năm học 2021-2022

	
	
	Mức thu
	Thu
	Chi

	1
	Tiền BHYT
	15 tháng:704.025 đ/HS/năm
14 tháng: 657.090  đ/HS/năm
13 tháng: 610.155  đ/HS/năm
12 tháng: 653.220  đ/HS/năm
	298.320.200

	298.320.200


	2
	Tiền BHTT
	150.000đ/HS/năm
	85.000.000
	85.000.000

	

3
	Tiền học buổi 2
	Khối1: 91.000/HS/ tháng
Khối 2: 94.000/HS/ tháng
Khối 3: 117.000đ/HS/ tháng
Khối 4+5: 106.000đ/hs/tháng 
	538.262.000
	538.262.000

	4
	Tiền học tiếng anh Khối 3,4,5
	32.500đ/HS/tháng
	31.605.000
	31.605.000

	
5
	Tiền học tiếng anh khối 1,2
	Khối1+2
70.000đ/HS/tháng

	151.550.000
	151.550.000

	

6
	Tiền ăn bán trú 
	Khối 1+2: 14.000đ/bữa
Khối 3,4,5: 16.000đ/ bữa 
	446.151.000
	446.151.000

	7
	Tiền phụ phí bán trú
	120.000đ/tháng 
	208.741.000
	208.741.000

	8
	CSVC Bán trú 
	Khối 1+2: 95.000đ/hs
Khối 3,4,5: 40.000đ/hs
	
	

	9
	Vận động tài trợ
	Phụ huynh tự nguyện ủng hộ
	47.500.000
	47.500.000

	10
	Vệ sinh 
	55.000hs/năm 
	33.550.000
	33.550.000

	11
	Tiền học kỹ năng sống 
	48.000đ/hs/tháng 
	187.712.000
	187.712.000

	12
	Nước uống
	7.000/hs/tháng ( theo thỏa thuận)
	24.120.000
	24.120.000



Trên đây là báo cáo của Trường Tiểu học Quang Minh về kết quả sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách của đơn vị trong năm học 2022 - 2023.
		
	Nơi nhận:   
- BGH, GV,NV, PHSH (Để b/c);
- Đăng Website;
- Lưu HSKT.                                                       

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                      (đã kí)
Nguyễn Văn Quân  


						          
